
UBND PHƯỜNG TAM QUAN NAM Biểu số 114/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: 1.000 đồng

THU 

NSNN
THU NSX THU NSNN THU NSX

THU 

NSNN

THU 

NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 16.490.000 16.840.000 11.002.098 10.001.175 67 59

I Các khoản thu 100% 370.000 720.000 1.022.019 1.022.019 276 142

1 Phí, lệ phí 70.000 70.000 34.515 34.515 49 49

2
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi 

công sản khác
0 150.000 410.180 410.180 273

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

5
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định

7
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 

cá nhân
200.000 491.772 491.772 246

8 Thu khác 300.000 300.000 85.552 85.552 29

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%)
10.785.000 10.785.000 2.586.632 1.585.709 24 15

1 Các khoản thu phân chia 628.000 628.000 398.496 398.496 63 63

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 70.000 70.000 99.765 99.765 143 143

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ 

hộ gia đình

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh
58.000 58.000 55.550 55.550 96 96

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 500.000 500.000 243.180 243.180 49 49

2
Các khoản thu phân chia khác do cấp 

tỉnh quy định
10.157.000 10.157.000 2.188.137 1.187.214 22 12

Thuế VAT-TNDN 157.000 157.000 1.112.137 111.214 708 71

Thu đấu giá đất ở và tiền sử dụng đất 10.000.000 10.000.000 1.076.000 1.076.000 11 11

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp 

cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 969.184 969.184

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.335.000 5.335.000 6.424.263 6.424.263 120 120

- Thu bổ sung cân đối 5.032.000 5.032.000 3.771.000 3.771.000 75 75

- Thu bổ sung có mục tiêu 303.000 303.000 2.653.263 2.653.263 876 876
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